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Thái  Nguyên, ngày ….. tháng 01 năm 201…


BẢNG THỐNG KÊ CẤP KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ, ĐẠI HỌC 
	TT
	Mã số, tên đề tài
	Chủ nhiệm
	Năm phê duyệt
	Năm nghiệm thu
	Đúng/không đúng tiến độ
	Lý do

	ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
	
	
	
	

	1. 
	B2012-TN04-01: Nghiên cứu tỉ lệ tự kỷ và các yếu tố liên quan tự kỷ ở trẻ em tỉnh Thái Nguyên và  đánh giá kết quả điều trị
	PGS.TS Phạm Trung Kiên
	2012
	14/6/2014
	Đúng
	Tốt

	2. 
	B2013-TN05-01: Nghiên cứu phát triển hệ thống cơ thể ảo phục vụ đào tạo cán bộ y tế
	PGS.TS Trịnh Xuân Đàn
	2013
	14/5/2016
	Đúng
	Tốt

	3. 
	B2014-TN04-01: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng giảm đau chống viêm của dược liệu Sóng rắn thu hái tại Thái Nguyên
	PGS.TS Nguyễn Quý Thái
	2014
	30/3/2017 (NT cơ sở)
	Đúng
	Đang gửi HS đền nghị nghiệm thu chính thức

	4. 
	B2015-TN04-01: Nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh Thalassemia ở phụ nữ người dân tộc tại khu vực miền núi phía Bắc
	PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
	2015
	
	Đúng
	Đang triển khai đến tháng 12/2017

	5. 
	B2016-TNA-20: Nghiên cứu chiết xuất cao bán thành phẩm từ vỏ hạt đậu xanh, thổ phục linh, cam thảo đất và đánh giá tác dụng giả độc của chế phẩm


	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	2016
	
	Đúng
	Đang triển khai đến tháng 12/2018

	6. 
	B2016-TNA-21: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ tại khu vực miền núi phía Bắc
	ThS Nguyễn Thị Xuân Hương
	2016
	
	Đúng
	Đang triển khai đến tháng 12/2018

	ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC
	
	
	
	

	1. 
	ĐH2012-TN05-01: Đổi
mới chương trình học phần thực hành  hóa  sinh  cho sinh viên trường Đại học  Y  Dược  -  Đại học Thái Nguyên.
	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	2012
	30/01/2015
	Đúng
	Khá

	2. 
	ĐH2012-TN05-02: Nghiên cứu, phát triển hệ thống thực tại ảo mô phỏng dữ liệu cơ quan tiêu hóa trong cơ thể người trưởng thành
	PGS.TS Trịnh Xuân Đàn
	2012
	31/3/2014
	Đúng
	Tốt

	3. 
	ĐH2012-TN05-03: Đánh giá kết quả ghép tự thân mảnh xương sọ bảo quản lạnh sâu trên thỏ thực nghiệm.
	Ths Bùi Thanh Thủy
	2012
	21/6/2014
	Đúng
	Tốt

	4. 
	ĐH2012-TN05-04: Nghiên cứu đề xuất công thức thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ giải độc, tăng cường sức khỏe cho người tiếp xúc với hóa chất bảo vệ thực vật.
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	2012
	13/4/2015
	Đúng
	Khá

	5. 
	ĐH2012-TN05-05: Đánh giá hiệu quả chương trình can thiệp tăng cường giao tiếp cho các điều dưỡng viên thông qua sự hài lòng của Bệnh nhân Bệnh viên Đa khoa Trung ướng Thái Nguyên.
	Ths Đinh Ngọc Thành
	2012
	02/04/2014
	Đúng
	Tốt

	6. 
	ĐH2012-TN05-06: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
	TS Trần Chiến
	2012
	19/8/2014
	Đúng
	Tốt

	7. 
	ĐH2012-TN05-07: Nghiên cứu bào chế viên nén glipizid giải phóng kéo dài
	Ths Nguyễn Duy Thư
	2012
	13/4/2015
	Đúng
	Khá

	8. 
	ĐH2012-TN05-08: Nghiên cứu bào chế viên nén Metronidazol giải phóng tại đại tràng
	Ths Nguyễn Thu Quỳnh
	2012
	27/11/2014
	Đúng
	Tốt

	9. 
	ĐH2012-TN05-09: Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào vẩy vùng đầu cổ giai đoạn không mổ được bằng phác đồ TPF kết hợp xạ trị.
	Ths Trần Bảo Ngọc
	2012
	27/11/2014
	Đúng
	Tốt

	10. 
	ĐH2012-TN05-10: Nghiên  cứu  yếu  tố nguy cơ, TNF-α  và interleukin  ở  bệnh nhân bệnh mạch vành
	Ths Vũ Tiến Thăng
	2012
	7/4/2014
	Đúng
	Tốt

	11. 
	ĐH2012-TN05-11: Nghiên   cứu   thưc trạng chăm sóc sức khoẻ sản khoa thiết yếu   tại   tuyến   xã thuộc  huyện  Đồng Hỷ,
tỉnh
Thái Nguyên và giải pháp can thiệp.
	PGS.TS Đàm Khải Hoàn

	2012
	28/11/2015
	Đúng
	Tốt

	12. 
	ĐH2012-TN05-12: Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị vết thương mạch máu ngoại vi.
	TS Lô Quang Nhật
	2012
	22/7/2014
	Đúng
	Tốt

	13. 
	ĐH2012-TN05-13: Đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông, giám sát trong mô hình quản lý điều trị bệnh nhân Lao/HIV tại Thái Nguyên.
	TS Hoàng Hà
	2012
	22/01/2014
	Đúng
	Khá

	14. 
	ĐH2012-TN05-14: Nghiên
cứu đặc điểm và sự phục hồi chức  năng  ở  bệnh nhân nhồi máu não trên lều.

	Ths Phạm Thị Kim Dung
	2012
	30/6/2014
	Đúng
	Tốt

	15. 
	ĐH2013-TN07-01: Chế tạo hạt nano kim loại quý bằng phương pháp ăn mòn laser và ứng dụng chúng để nghiên cứu quang phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) của một số chất
	ThS Nguyễn Quang Đông
	2013
	9/6/2016
	Đúng
	Tốt

	16. 
	ĐH2013-TN07-02: Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán trước sinh tắc tá tràng bẩm sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
	ThS Cấn Bá Quát
	2013
	
	
	

	17. 
	ĐH2013-TN07-03: Thiết kế tái tổ hợp sinh học băng phương pháp gây đột biến mất gene ncsB3 từ chủng gốc S.carzinostaticus ATCC15944 và kiểm tra hoạt tính sinh học của chủng đột biến.
	TS. Vũ Thị Thu Hằng
	2013
	
	
	

	18. 
	ĐH2013-TN07-04: Hiệu quả một số giải pháp can thiệp bảo vệ sức khỏe của nhân viện y tế tại các cơ sở sử dụng Ion hóa tại Thái Nguyên
	ThS Nguyễn  Xuân Hòa
	2013
	8/01/2016
	Đúng
	

	19. 
	ĐH2013-TN07-05: Chẩn đoán trước sinh bệnh máu khó đông (Hemophiali A) bằng các kỹ thuật sinh học phân tử
	ThS Bùi Thị Thu Hương
	2013
	13/02/2015
	Đúng
	Tốt

	20. 
	ĐH2013-TN07-06: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thực hành tự chăm sóc phòng ngừa nhiễm HPV, và sàng lọc tiền ung thư cổ tử cung ở phụ nữ tại thành phố Thái Nguyên
	TS. Vi Thị Thanh Thủy
	2013
	22/2/2016
	Đúng
	Tốt

	21. 
	ĐH2013-TN07-07: Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng chóng oxy hóa của cây Mũi mác (Desmodium triquetrum, họ đậu, Fabaceae)
	ThS Nông Thị Anh Thư
	2013
	
	
	

	22. 
	ĐH2013-TN07-08: Nghiên cứu bào chế viên lornoxicam kiểm soát giải phóng
	ThS Đồng Thị Hoàng Yến
	2013
	
	
	

	23. 
	ĐH2013-TN07-09: Nâng cao năng lực cán bộ y tế trường học trong công tác chăm sóc và quản lý bệnh tai mũi họng cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên
	TS. Trần Duy Ninh
	2013
	15/5/2015
	Đúng
	Tốt

	24. 
	ĐH2013-TN07-10: Nghiên cứu ứng dụng truyền máu Phenotype cho bệnh nhân Thalassemia tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
	ThS Nguyễn Kiều Giang
	2013
	13/01/2016
	Đúng
	Tốt

	25. 
	ĐH2014-TN05-01: Thiết kế vector chuyển gen interleukin7 và bước đầu đánh giá biểu hiện protein ở cây thuốc lá.


	ThS Nguyễn Huy Hoàng


	2014
	
	
	

	26. 
	ĐH2014-TN05-02: Hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp tại cộng đồng.
	ThS Trương Thùy Dương


	2014
	
	
	

	27. 
	ĐH2014-TN05-03: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ.
	BS Lê Anh Đức


	2014
	
	
	

	28. 
	ĐH2014-TN05-04: Điều trị trượt đốt sống thắt lưng bằng vít  qua cuống sống và ghép xương Sau-Bên.


	TS Nguyễn Vũ Hoàng


	2014
	
	
	

	29. 
	ĐH2015-TN05-01: Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng tăng cường khả năng sinh tinh của cao đặc Testin trên thực nghiệm.
	ThS Nguyễn Thị Phương Thảo


	2015
	
	
	

	30. 
	ĐH2015-TN05-02: Nghiên cứu tác dụng bảo vệ và phục hồi tổn thương gan của quả Dứa dại (Pandanus odoratissimus L.f) trên thực nghiệm.
	ThS Hoàng Thái Hoa Cương


	2015
	
	
	

	31. 
	ĐH2015-TN05-03: Biểu diễn tự đẳng cấu và phân tích phổ của biểu diễn chính quy của một số nhóm 

Lie Reductive thực thấp chiều.
	ThS Đỗ Thị Phương Quỳnh


	2015
	
	
	

	32. 
	ĐH2015-TN05-04: Nghiên cứu đặc điểm điện thế kích thích thị giác (vep) trên trẻ em nhược thị lứa tuổi 6 đến 14 tuổi.
	ThS Nguyễn Thế Tùng
	2015
	
	
	

	33. 
	ĐH2015-TN05-05: Thực trạng các bệnh hô hấp và kết quả một số giải pháp can thiệp ở công nhân khai thác than mỡ tại Thái Nguyên.
	ThS Lê Thị Thanh Hoa


	2015
	
	
	

	34. 
	ĐH2015-TN05-06: Nghiên cứu nồng độ magie và một số chỉ số lipid huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 được bổ sung magie B6 tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
	ThS Lê Thị Minh Hiền


	2015
	
	
	

	35. 
	ĐH2015-TN05-07: Nghiên cứu nồng độ một số chỉ số hóa sinh máu ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ được bổ sung acid folic, vitamin B6 và vitamin B12
	TS Nguyễn Thị Hoa


	2015
	
	
	

	36. 
	ĐH2016-TN05-01: Nghiên cứu chỉ số Doppler ống tĩnh mạnh của thai bình thường từ 22 tuần đến 37 tuần để thiết lập biểu đồ bách phân vị và giá trị ứng dụng lâm sang
	ThS Nguyễn Thị Hồng
	2016
	
	
	

	37. 
	ĐH2016-TN05-02: Đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch ung thư biểu mô tuyến vú sau điều trị hóa chất tiền phẫu
	ThS Lê Phong Thu
	2016
	
	
	

	38. 
	ĐH2016-TN05-03: Nghiên cứu hiệu quả xạ trị phối hợp đồng thời với Cisplatin trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB tại bệnh viện K.
	ThS Trần Thị Kim Phương
	2016
	
	
	

	39. 
	ĐH2016-TN05-04: Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa enzyme deacetylvindoline 4-O-acetyltransferase (DAT) tham gia tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don).
	ThS Bùi Thị Hà
	2016
	
	
	


